
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

3 HTV-00167946 Hoàng Thanh Hùng 07/12/1983
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

4 HTV-00190628 Nguyễn Thị Tuyền 17/01/1984
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế kết cấu công trình II

7 HTV-00190629 Đoàn Duy Thành 01/06/1993
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng

Định giá xây dựng III

8 HTV-00207026 Bế Văn Tưởng 25/10/1969 Kỹ sư Thủy lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

9 HTV-00090322 La Văn Nam 10/10/1987 Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường Định giá xây dựng III

10 HTV-00042214 Hoàng Văn Thăng 10/10/1990
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

11 HTV-00207027 Phùng Tòn Nhất 19/09/1988
Kiến trúc sư – Kiến trúc công 
trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

13 HTV-00058817 Nguyễn Quang Lưu 04/11/1968
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

15 HTV-00058826 Đàm Lương Huấn 24/05/1981 Kỹ sư công trình thủy lợi Giám sát công tác xây dựng công trình III

16 HTV-00206987 Nông Thị Nguyệt 29/05/1982
Kỹ sư xây dựng Dân dụng Công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình III

17 HTV-00058865 Hoàng Lệ Hằng 18/01/1991
Kỹ sư Xây dựng, ngành Xây 
dựng công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

19 HTV-00220021 Hoàng Quang Vinh 27/08/1969 Kỹ sư trắc địa Khảo sát địa hình II

20 HTV-00167915 Nông Anh Hoàng 13/10/1995
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Khảo sát địa hình II

21 HTV-00156661 Đặng Văn Ba 11/08/1996
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao 
thông

Khảo sát địa hình II

22 HTV-00220022 Lưu Tiến Thành Tâm 07/05/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông.

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

23 HTV-00175647 Trần Ngọc Thưởng 01/09/1993
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình II

26 HTV-00090317 Hoàng Đức Toàn 12/05/1989
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 09/2026

(Kèm theo Quyết định số       32 / 2026/QĐ-VECAS ngày 29 tháng 06 năm 2026)

1 Nông Đình Kiên 20/08/1971 Kiến trúc sư ngành Kiến trúcHTV-00220019

HTV-001679512 Nguyễn Ngọc Huy 17/10/1984
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng

5 Bùi Hương Lan 26/06/1992
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

HTV-00220020

6 Triệu Tiến Thành 27/04/1989
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng

12 Nông Bảo Long 18/05/1991
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao 
thông

HTV-00121010

HTV-00175648

14 Hoàng Trung Hải 16/05/1984
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

18 La Thị Thanh Huyền 12/11/1982 Kỹ sư xây dựng công trình

HTV-00078880

HTV-00042284

24 Hoàng Ngọc Gia 05/07/1987 Kỹ sư Kỹ thuật công trình

25 Nguyễn Trung Thủy 16/01/1980 Kỹ sư Xây dựng công trình

HTV-00220023

HTV-00042310



27 HTV-00095795 Nông Xuân Trường 04/02/1978
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp.

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

28 HTV-00220024 Lương Anh Đức 09/05/1994
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

29 HTV-00220025 Nguyễn Duy Mỹ 01/06/1993
Kỹ sư Xây dựng dân dụng & 
Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình III

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

31 HTV-00051361 Trương Tấn Toàn 02/09/1993
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

32 HTV-00008938 Phạm Phú Bình 19/07/1955 Kiến trúc sư ngành Kiến trúc Lập quy hoạch đô thị và nông thôn II

33 HTV-00040000 Nguyễn Viết Linh 27/01/1985 Kỹ sư ngành trắc địa Định giá xây dựng III

34 HTV-00220026 Võ Thành Nhân 23/03/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

35 HTV-00220027 Nguyễn Quang 06/10/1995
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

36 HTV-00220028 Nguyễn Văn Thành Đạt 04/07/1994 Kỹ sư ngành kỹ thuật nhiệt Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

37 HTV-00150097 Nguyễn Đức Tam 10/02/1992
Kỹ sư ngành Công nghệ nhiệt – 
Điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

38 HTV-00220029 Nguyễn Văn Bình 01/01/1994 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

39 HTV-00220030 Trần Thanh Lâm 10/12/1992 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

40 HTV-00220031 Phan Minh Thổ 14/02/1994 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

41 HTV-00220032 Đặng Hưng Pháp 27/05/1993 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

42 HTV-00045616 Lê Tuấn Huy 19/09/1983
Kỹ sư Xây dựng thủy lợi – thủy 
điện

Giám sát công tác xây dựng công trình II

43 HTV-00061688 Phan Tấn Hội 14/02/1989 Kỹ sư Kỹ tuật điện, Điện tử Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

44 HTV-00209523 Dương Quốc Huy 12/07/1992 Kiến trúc sư , Kiến trúc Giám sát công tác xây dựng công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

46 HTV-00220034 Nguyễn Thành Long 26/09/1991 Kỹ sư Cấp thoát nước Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

47 HTV-00163096 Lê Quốc Định 10/09/1988 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

48 HTV-00220035 Trang Văn Hoàng 03/07/1977 Kiến trúc sư – Kiến trúc Giám sát công tác xây dựng công trình III

49 HTV-00013222 Phạm Ngọc Thanh 25/05/1977
Kỹ sư thủy lợi - ngành công 
trình thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

51 HTV-00220037 Nguyễn Thanh Hải 16/05/1980 Kỹ sư Điện – Điện tử Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

52 HTV-00220038 Trần Lê Trúc Linh 07/03/1994
Kiến trúc sư Quy hoạch vùng và 
đô thị

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

53 HTV-00220039 Lê Ngọc Kim Tuấn 10/01/1978
Kiến trúc sư ngành Quy hoạch 
đô thị

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

54 HTV-00220040 Lê Bảo Ngọc 17/08/1991 Kỹ sư điện - Điện tử Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

30 Hà Tuấn Kiệt 10/08/1972 Kỹ sư Xây dựng

45 Nguyễn Phi Thoảng 01/01/1980 Kỹ sư Xây dựng cầu đường

HTV-00201782

HTV-00220033

50 Hồ Văn Thêm 27/06/1993
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng (Xây 
dựng dân dụng và công nghiệp)

55 Nguyễn Thành Ý 18/03/1984
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

HTV-00220036

HTV-00220041



56 HTV-00168377 Đặng Trần Khôi Nguyên 29/04/1996
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng (Xây 
dựng dân dụng - và hiệu quả 
năng lượng)

Giám sát công tác xây dựng công trình II

57 HTV-00118587 Phan Thanh Hoàng 05/06/1983 Kỹ sư Xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

58 HTV-00220042 Trần Huy Bình 13/02/1990
Kỹ sư kỹ thuật công trình (Xây 
dựng dân dụng và công nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng công trình III

59 HTV-00220043 Trần Quang 19/03/1993
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

60 HTV-00220044 Võ Đình Trà 10/12/1984
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

61 HTV-00220045 Trần Bá Thịnh 30/07/1991
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình III

62 HTV-00220046 Vũ Minh Đức 15/03/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

63 HTV-00220047 Trần Xuân Sơn 14/02/1996 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

64 HTV-00220048 Nguyễn Trường Tin 12/12/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

65 HTV-00220049 Ngô Nguyễn Minh Quân 19/07/1995
Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự 
động hoá

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

66 HTV-00107815 Nguyễn Ngọc Hồ 05/01/1993
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

67 HTV-00220050 Mai Tiến Kiện 07/09/1970 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường Giám sát công tác xây dựng công trình III

68 HTV-00220051 Hà Văn Bình 09/08/1976 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường Giám sát công tác xây dựng công trình III

69 HTV-00220052 Nguyễn Kinh Kha 30/10/1981 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường Giám sát công tác xây dựng công trình III

70 HTV-00142096 Hoàng Văn Hữu 18/12/1987
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

71 HTV-00007248 Huỳnh Minh Định 05/03/1977
Kỹ sư Điện khí hóa và Cung 
cấp điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

73 HTV-00206980 Trần Quốc Trung 09/05/1997
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Định giá xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình III

Định giá xây dựng II

76 HTV-00207012 Nguyễn Trần Đạt Tiến 06/05/1997 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống thông 
gió - cấp thoát nhiệt

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

78 HTV-00220053 Võ Hoài Nam 08/07/1996
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

79 HTV-00196829 Đỗ Châu Hoàng Phúc 15/12/1998
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

80 HTV-00196310 Nguyễn Phú Phúc 26/11/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình II

81 HTV-00196312 Đặng Tiến Dũng 15/06/1993
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình II

82 HTV-00196844 Nguyễn Anh Tuấn 16/01/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình II

83 HTV-00220054 Phạm Ngọc Long 19/02/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

72 Nguyễn Tấn Phú 04/06/1983
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

74 Cao Công Tuấn 08/06/1977 Kỹ sư Xây dựng

HTV-00061629

HTV-00132519

75 Huỳnh Minh Tài 25/04/1987 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

77 Trần Công Khoa 31/10/1993
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật nhiệt 
lạnh

HTV-00000970

HTV-00207007



Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng III

85 HTV-00140949 Nguyễn Huy Cường 10/09/1989
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

86 HTV-00153871 Trần Văn Mến 01/01/1976 Kỹ sư Xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

87 HTV-00149652 Lê Văn Hùng 09/10/1977
Kỹ sư xây dựng dân dụng & 
công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

88 HTV-00208395 Nguyễn Tiến Hoàng 13/07/1996 Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

89 HTV-00220056 Võ Minh Thông 01/08/2000
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

90 HTV-00107899 Nguyễn Tấn Phát 18/08/1991
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

91 HTV-00198152 Phạm Lập 10/02/1995 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

92 HTV-00220057 Dương Trí Phú 12/12/1999
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

94 HTV-00208446 Nguyễn Quốc Hà 13/03/1993 Kỹ sư Quản lý xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

95 HTV-00208447 Phan Thanh Hải 30/05/1996 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

96 HTV-00220059 Phạm Quốc Kỳ 07/10/1997 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

97 HTV-00220060 Trần Duy Cường 10/07/1992
Kỹ sư Công nghệ Nhiệt - Điện 
lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

98 HTV-00208593 Võ Minh Khoa 11/02/2000 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

99 HTV-00208445 Nguyễn Chí Huỳnh 11/12/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

100 HTV-00220061 Nguyễn Văn Hòa 09/02/1980 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình III

101 HTV-00220062 Nguyễn Ngọc Hảo 02/08/1999
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công 
trình xây dựng.

Thiết kế kết cấu công trình III

102 HTV-00220063 Nguyễn Ngọc An Duy 17/10/1989
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng.

Thiết kế kết cấu công trình III

103 HTV-00220064 Phan Cao Duy 06/08/1999
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng  (Kỹ 
thuật kết cấu công trình)

Thiết kế kết cấu công trình III

104 HTV-00126402 Ngô Quang Đạt 28/02/1984
Kỹ sư Xây dựng – Cấp thoát 
nước

Giám sát công tác xây dựng công trình II

105 HTV-00116745 Lê Văn Chinh 17/09/1995 Kỹ sư kỹ thuật điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

106 HTV-00084440 Lê Hữu Viễn 28/10/1987 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

108 HTV-00035441 Dương Hồ Đại 28/12/1979 Kỹ sư Điện – Điện tử Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

109 HTV-00220065 Lê Nguyễn Xuân Lộc 08/02/2001 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

110 HTV-00000062 Đinh Nho Liêm 01/08/1979 Kỹ sư Xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

111 HTV-00147383 Nguyễn Văn Nhất 02/02/1988
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

112 HTV-00206993 Cao Văn Duy 01/09/1990
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp.

Thiết kế kết cấu công trình II

113 HTV-00220066 Trần Văn Trung 20/09/1986
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & 
Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

114 HTV-00220067 Nguyễn Cảnh Hiếu 14/03/2001 Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống thông 
gió - cấp thoát nhiệt

III

84 Trần Văn Kiên 22/11/1992
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

93 Trần Nguyễn Thái Bảo 01/12/1989
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Điện 
– Điện tử

HTV-00220055

HTV-00220058

107 Trần Vũ Tâm Minh 15/05/1984
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng – 
Công nghiệp

HTV-00000124



115 HTV-00220068 Nguyễn Dụng Liêu 11/03/1998 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống thông 
gió - cấp thoát nhiệt

III

116 HTV-00220069 Nguyễn Phong Tuấn Cảnh 13/07/2001 Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

117 HTV-00220070 Ngô Trọng Hiếu 15/05/1999
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

118 HTV-00202418 Nguyễn Nhân Nghĩa 02/02/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông.

Giám sát công tác xây dựng công trình II

119 HTV-00200854 Nguyễn Đoàn Văn Quí 10/08/2000
Cử nhân Công nghệ kỹ thuật 
nhiệt.

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống thông 
gió - cấp thoát nhiệt

II

120 HTV-00086223 Đặng Kim Hòa 02/01/1994
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

121 HTV-00191484 Phan Thanh Tấn 20/04/1996
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử.

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

122 HTV-00220071 Nguyễn Thanh Phương 15/04/1997
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử..

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

123 HTV-00220072 Đinh Đức Quân 07/08/1997
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử.

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

124 HTV-00190739 Mai Hữu Toàn 20/09/1986 Kiến trúc sư , ngành Kiến trúc Giám sát công tác xây dựng công trình III

125 HTV-00220073 Ngô Thị Ngọc Mai 09/02/1990 Kỹ sư Công nghệ môi trường
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống cấp - 
thoát nước công trình

III

126 HTV-00220074 Nguyễn Võ Thiên Phước 26/06/1999
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử.

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

127 HTV-00078267 Phan Thanh Hà 20/05/1992
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật 
Điện

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

129 HTV-00220075 Nguyễn Sỹ Ngọc Nhật 17/11/1997
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật 
nhiệt.

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Định giá xây dựng II

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

132 HTV-00220076 Lê Hoàng Vũ 17/10/1995 Kiến trúc sư , ngành Kiến trúc Giám sát công tác xây dựng công trình III

133 HTV-00220077 Đặng Anh Tuấn 08/01/1995 Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống thông 
gió - cấp thoát nhiệt

III

134 HTV-00220078 Nguyễn Quang Trung 24/09/1996 Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống thông 
gió - cấp thoát nhiệt

III

135 HTV-00220079 Vũ Đức Ngọc Duy 27/10/1996 Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống thông 
gió - cấp thoát nhiệt

III

136 HTV-00220080 Lê Duy Huy 16/08/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông.

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

138 HTV-00078120 Nguyễn Tiến Minh 15/01/1981
Kỹ sư Công trình giao thông 
công chính

Giám sát công tác xây dựng công trình II

139 HTV-00220081 Phạm Đình Hưng 01/04/1987
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng cầu đường.

Giám sát công tác xây dựng công trình III

140 HTV-00220082 Ngô Mai Hữu Liêm 23/01/1997 Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

141 HTV-00220083 Lê Quang Huy 18/08/1994 Kỹ sư , ngành Kiến trúc Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

128 Đoàn Tấn Phong 31/03/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện 
– Điện tử.

HTV-00203812

130 Hồ Văn Anh Tín 26/06/1985 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

131 Lê Đỗ Trường Khanh 05/04/1989
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây 
dựng

HTV-00143643

HTV-00070253

137 Nguyễn Quang Vinh 21/01/1985 Kỹ sư Kỹ thuật Công trình

142 Lâm Minh Tấn 22/08/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

HTV-00145521

HTV-00220084

143 Võ Phúc Duy 12/03/2000
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật 

HTV-00220085



Giám sát công tác xây dựng công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

146 HTV-00220087 Dương Văn Mạnh 15/01/1979
Kỹ sư Xây dựng Cảng – Đường 
thủy.

Giám sát công tác xây dựng công trình III

147 HTV-00006484 Lương Phan Hoàng Hải 22/02/1974
Kỹ sư Xây dựng, ngành Kỹ 
thuật công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

148 HTV-00065749 Đào Ngọc Tuấn 06/04/1965 Kỹ sư kỹ thuật nhiệt-điện lạnh Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Định giá xây dựng III

150 HTV-00196406 Cao Văn Đệm 20/03/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

151 HTV-00196407 Huỳnh Thanh Thống 30/10/1992
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

152 HTV-00220088 Nguyễn Đức Anh 06/07/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông.(Xây dựng cầu 
hầm)

Giám sát công tác xây dựng công trình III

153 HTV-00113938 Lê Thanh Nam 13/02/1971 Kỹ sư Xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

154 HTV-00034244 Nguyễn Hữu Đạt 29/06/1991 Kỹ sư Xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

155 HTV-00131939 Huỳnh Thanh Tuấn 12/04/1986 Kỹ sư Xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

156 HTV-00220089 Lê Thái Nguyên 19/12/1989 Kỹ sư xây dựng cầu-đường Giám sát công tác xây dựng công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng III

158 HTV-00220091 Lê Ngọc Như My 15/12/2001 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

159 HTV-00220092 Nguyễn Hữu Hoàng Duy 14/06/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

160 HTV-00109867 Mai Tấn Hào 16/07/1996
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Điện - 
Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

163 HTV-00220095 Phan Như Thuần 28/07/1999
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

164 HTV-00066326 Nguyễn Văn Út 20/07/1989
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

143 Võ Phúc Duy 12/03/2000
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng.

144 Quách Bảo Rôn 23/10/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng (Xây 
dựng dân dụng và công nghiệp).

HTV-00220085

HTV-00190400

145 Nguyễn Văn Trọng Nghĩa 14/09/1999 Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện tử.

149 Nguyễn Thanh Hoàng 13/02/1992
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

HTV-00220086

HTV-00106939

157 Lê Quốc Trọng 25/12/1998 Cử nhân Kỹ thuật xây dựng

161 Nguyễn Hưng Thịnh 16/09/1998 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng.

HTV-00220090

HTV-00220093

162 Phan Tư Phong 06/02/2000 Kỹ sư Kỹ thuật Điện

165 Võ Quốc Duy 24/08/1988
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & 
Công nghiệp

HTV-00220094

HTV-00007459

166 Nguyễn Thị Hồng Vân 11/10/1991 Kỹ sư Kinh tế xây dựngHTV-00220096



167 HTV-00220097 Nguyễn Hữu Tài 04/01/1998
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện, 
Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống thông 
gió - cấp thoát nhiệt

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

169 HTV-00220099 Huỳnh Thế Hiển 20/12/1994
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt 
– lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

170 HTV-00220100 Nguyễn Văn Hưng 26/03/1969
Kỹ sư Điện; ngành: Tự Động 
hóa

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

171 HTV-00220101 Võ Hoàng Hiệp 09/01/1993
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông (Xây dựng Cầu 
đường)

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn II

172 HTV-00090888 Nguyễn Thanh Hải 16/06/1963 Kiến trúc sư Thiết kế Kiến trúc Lập quy hoạch đô thị và nông thôn II

173 HTV-00220102 Lê Duy 27/09/1988
Kỹ sư Thuỷ lợi - Thuỷ điện - 
Cấp thoát nước

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Khảo sát địa hình III

175 HTV-00220104 Nguyễn Hữu Thọ 26/08/1980
Kỹ sư Công nghệ - ngành Xây 
dựng dân dụng & công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

176 HTV-00201995 Trương Thái Nguyên 20/11/1992
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

177 HTV-00208442 Nguyễn Văn Tài 27/06/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng (Xây 
dựng dân dụng và công nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng công trình II

178 HTV-00208444 Đồng Xuân Quang 12/02/1998
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

179 HTV-00220105 Đỗ Minh Tuấn 29/11/2000 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế kết cấu công trình II

Định giá xây dựng II

181 HTV-00111245 Lê Xuân Khánh 30/05/1982
Kỹ sư Xây dựng - Vật liệu xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

182 HTV-00220106 Trần Thanh Quốc 12/05/1991
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây 
dựng DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình III

183 HTV-00220107 Ngô Xuân Ngữ 07/09/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

184 HTV-00220108 Nguyễn Thành Hội 20/06/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

185 HTV-00198589 Biện Ngọc Minh Chương 04/01/1998
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

186 HTV-00220109 Trần Gia Thạnh 30/05/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

187 HTV-00220110 Huỳnh Tấn Phát 09/10/2001 Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

188 HTV-00220111 Huỳnh Xuân Vũ 20/12/1999
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

189 HTV-00119529 Đào Văn Tuân 29/11/1982
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

190 HTV-00084764 Phan Nguyễn Quốc Hoanh 10/12/1987 Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường Giám sát công tác xây dựng công trình II

191 HTV-00160022 Võ Duy Thành 20/06/1992 Kỹ sư Điện công nghiệp Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

192 HTV-00044911 Đào Vũ Xuân Nam 02/01/1985
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Khảo sát địa hình II

193 HTV-00136856 Trần Văn Đức 04/06/1990
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao 
thông 

Giám sát công tác xây dựng công trình II

194 HTV-00061814 Thái Văn Kỳ 25/08/1985 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

168 Trần Duy Quang 14/02/1989
Kỹ sư Kỹ Thuật Nhiệt – Điện 
Lạnh

HTV-00220098

174 Nguyễn Thanh Điền 10/10/1983 Kỹ sư Kỹ thuật công trình

180 Nguyễn Thế Vạn 22/02/1983
Kỹ sư Kỹ thuật công trình – Xây 
dựng DD&CN

HTV-00220103

HTV-00002784


